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Trà Vinh, ngày ......tháng .... năm 2022



PHỤ LỤC 7
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Tình hình hoạt động hóa chất tại Công ty …………….. 
(Mốc thời gian báo cáo từ 01/01/2022 đến 31/12/2022)
 
I. Thông tin chung về đơn vị hoạt động hóa chất: 
1. Tên công ty (cơ sở):	
2. Địa chỉ văn phòng:	
- Người đại diện:…………………………..Chức danh:……………………..	
- Số điện thoại:………………………….Số Fax:…………………………… 	
3. Loại hình hoạt động liên quan đến hóa chất (sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển hay tồn trữ hóa chất):…………………………………………..
4. Tổng số cán bộ, công nhân viên công ty: …… người. Trong đó: 
- Số lượng công nhân làm việc trực tiếp với hóa chất:	……..……… người.
- Vị trí khác (vận chuyển, quản lý, thủ kho,…):  …….……………….… người.
5. Quy mô hoạt động hóa chất:
- Khối lượng (sản xuất/kinh doanh/sử dụng) hóa chất trung bình ….....kg/năm? 
- Các loại hóa chất được sản xuất (hoặc sử dụng, hoặc kinh doanh) tại đơn vị: Khối lượng sử dụng hoặc sản xuất trung bình …… ..kg/năm (kê ra từng loại)? 
6. Số lao động đã qua đào tạo nghiệp vụ:………….người. Trong đó:
- Nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy:……………… người.
- An toàn, vệ sinh lao động:……………… người.
- Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất……… người, trong đó Lái xe……người.
- Huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường:……………… người.
II. Nội dung báo cáo: 
1. Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp:
- Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp. 
- Giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hóa chất. 
2. Nội dung và hồ sơ khác có liên quan:
a) Chấp hành quy định của pháp luật về ghi nhãn và phiếu an toàn hóa chất, phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc.
- Việc ghi nhãn hóa chất.
- Việc lập phiếu an toàn hóa chất.
- Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc.
b) Chấp hành quy định về quản lý tiền chất sử dụng trong công nghiệp (các loại tiền chất nhóm 2, Ban hành kèm theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/12/2017 của Chính phủ):
- Giấy phép xuất, nhập khẩu tiền chất;
- Sổ theo dõi quá trình xuất nhập kho tiền chất (kể tên các loại tiền chất, kèm theo sổ theo dõi từng loại tiền chất tương ứng);
c) Chấp hành quy định của pháp luật về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: 
- Việc xây dựng Biện pháp hoặc Kế họach phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của doanh nghiệp;
- Việc thành lập lực lượng ứng phó sự cố hóa chất tại doanh nghiệp;
- Hồ sơ kiểm tra, giám sát các nguồn có nguy cơ xảy ra sự cố;
- Tình hình diễn tập ứng phó sự cố hóa chất; 
d) Quy định về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất tại nhà xưởng, kho chứa, khu vực có hoạt động liên quan đến hóa chất nguy hiểm (Theo Thông tư số 48/2020/TT-BCT ngày 21/12/2021 của Bộ Công Thương - Quy chuẩn 05A:2020/BCT)
· Biển báo, hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo tại khu vực sản xuất và cất giữ hóa chất nguy hiểm; 
· Có lối thoát hiểm và sơ đồ thoát hiểm phải được đặt tại khu vực lưu trữ hóa chất nguy hiểm đảm bảo người lao động có thể đọc tại vị trí làm việc và trên đường thoát hiểm.
· Quy trình ứng phó sự cố hóa chất và phiếu an toàn hóa chất phải được để nơi dễ thấy và dễ tiếp cận.
· Có biện pháp kiểm soát người ra, vào nhà xưởng, kho chứa hóa chất nguy hiểm.
· Phương tiện bảo hộ lao động cá nhân, ứng phó sự cố và có biên bản kiểm tra các phương tiện này tối thiểu 01 lần/tháng.
· Sàn nhà xưởng kho chứa hóa chất phải chịu được tải trọng, chịu được ăn mòn hóa chất, không trơn trượt.
· Nhà xưởng kho chứa hóa chất nguy hiểm phải lắp đặt thiết bị rửa mắt khẩn cấp và tắm khẩn cấp đảm bảo khoảng cách kể từ khu vực có thao tác tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm: 2m< bán kính <10m.
· Kho chứa hóa chất nguy hiểm phải được bố trí, phân chia khu vực sắp xếp theo tính chất từng loại, nhóm hóa chất.
· Hệ thống thông gió, thu hồi và xử lý hơi, khí, bụi của hoá chất nguy hiểm;
· Kho chứa hóa chất nguy hiểm dạng lỏng phải có bờ, rảnh thu gom để đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường hoặc tiếp xúc phản ứng với hóa chất khác.
· Khu vực chứa hóa chất tràn đổ, hóa chất thải bỏ, bao bì, thiết bị chứa đã qua sử dụng, các hóa chất hết hạn sử dụng phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và quản lý chất thải nguy hại.
· Hệ thống thu lôi, tiếp địa; các trang thiết bị ứng phó sự cố và công tác quản lý môi trường tại cơ sở. 
d) Chấp hành các quy định về khai báo hóa chất, báo cáo hóa chất
- Danh mục hóa chất doanh nghiệp đã mua trong nước, nhập khẩu, sản xuất và sử dụng cho sản xuất, kinh doanh từ năm 01/01/2022 đến tháng 31/12/2022;
- Hợp đồng mua bán hóa chất, tờ khai nhập khẩu hoặc các tài liệu chứng minh nguồn gốc hóa chất đang tồn chứa, kinh doanh, sử dụng tại đơn vị.
- Bảng thống kê, báo cáo thủ tục xuất, nhập kho hoá chất nguy hiểm.
- Báo cáo an toàn hóa chất định kỳ theo Mẫu 05a Thông tư số 32/2017/TT-BCT;
e)Yêu cầu về điều kiện của người có liên quan đến các hoạt động hóa chất nguy hiểm: 
Hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất: 
- Nội dung huấn luyện;
- Danh sách người được huấn luyện (Họ tên, ngày sinh, chức danh, vị trí việc làm, chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện);
- Thông tin về người huấn luyện (Họ tên, ngày sinh, trình độ chuyên ngành, kinh nghiệm công tác, tài liệu chứng minh);
- Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện;
- Quyết định công nhận kết quả huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.
	III. Đề xuất, kiến nghị
(Nêu khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động hóa chất. Có ý kiến đề xuất gì với cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý hóa chất.)
* Ghi chú: Căn cứ vào loại hình hoạt động hóa chất, đề nghị doanh nghiệp chuẩn bị các nội dung kèm theo đề cương báo cáo bằng văn gửi cho Đoàn kiểm tra trước ngày ...../....../2023, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các tài liệu đính kèm để cung cấp cho Đoàn kiểm tra thực tế tại đơn vị). 
